
PHỤ LỤC 05 

Diện tích các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020 
(Kèm theo Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 12/5/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

Mục đích sử dụng 
Ký 

hiệu 

Diện 

tích   

 năm 

2020 

So với năm 2016 

Diện 

tích 

Tăng (+)  

giảm (-) 

(1) ((2) (3) (4) (5) = (3) - (4) 

Tổng diện tích đất của đơn vị hành 
chính 

 353.683 353.668 15 

Đất nông nghiệp NNP 296.720 298.546 -1.826 

Đất sản xuất nông nghiệp SXN 279.328 282.717 -3.389 

Đất trồng cây hàng năm CHN 253.985 266.117 -12.132 

Đất trồng lúa  LUA 242.337 254.399 -12.062 

Đất trồng cây hàng năm khác HNK 11.648 11.718 -70 

Đất trồng cây lâu năm CLN 25.343 16.600 8.743 

Đất lâm nghiệp LNP 11.643 11.623 20 

Đất rừng sản xuất RSX 2.342 2.210 132 

Đất rừng phòng hộ RPH 8.015 8.528 -513 

 Đất rừng đặc dụng RDD 1.286 884 402 

Đất nuôi trồng thủy sản NTS 5.530 4.009 1.341 

Đất làm muối LMU    

Đất nông nghiệp khác NKH 219 197 22 

Đất phi nông nghiệp PNN 55.839 53.977 1.862 

Đất ở OTC 13.957 13.492 465 

 Đất ở tại nông thôn ONT 10.837 10.404 433 

Đất ở tại đô thị ODT 3.120 3.088 32 

Đất chuyên dùng CDG 25.161 24.245 916 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 235 213 22 

 Đất quốc phòng CQP 690 778 -88 

Đất an ninh CAN 48 44 4 

Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 955 898 57 

 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 
CSK 1.633 1.498 135 



Mục đích sử dụng 
Ký 

hiệu 

Diện 

tích   

 năm 

2020 

So với năm 2016 

Diện 

tích 

Tăng (+)  

giảm (-) 

(1) ((2) (3) (4) (5) = (3) - (4) 

Đất có mục đích công cộng CCC 21.600 20.814 786 

Đất cơ sở tôn giáo TON 383 347 36 

Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 66 77 -11 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

NHT 
NTD 336 309 27 

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 15.552 15.140 412 

Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 368 348 20 

Đất phi nông nghiệp khác PNK 16 19 -3 

Đất chưa sử dụng CSD 1.124 1.145 -21 

Đất bằng chưa sử dụng BCS 391 240 151 

Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 570 608 -38 

Núi đá không có rừng cây NCS 163 297 -134 
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